
Phụ lục 1

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH VỐN SỰ NGHIỆP NĂM 2025 VỀ TRƯỚC ĐƯỢC PHÉP KÉO DÀI SANG NĂM 2026 THỰC
HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NGỌK RÉO

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /4/2026 của Uỷ ban nhân dân xã Ngọk Réo)
ĐVT: Đồng

Số
TT

Chương trình/Chủ đầu tư/đầu
mối giao kế hoạch Tổng số

Kế hoạch vốn sự nghiệp năm 2025 về trước được phép kéo dài sang
năm 2026

Kế hoạch vốn năm 2025 Kế hoạch vốn
năm 2024 về

trước được phép
kéo dài sang

năm 2025
(NSTW)

Tổng vốn NSTW NSĐP

1 2 3 4 5 6 7
Vốn sự nghiệp 1.555.042.155 1.425.032.639 1.425.032.639 0 130.009.516

1
Chương trình MTQG xây dựng

Nông thôn mới
398.000.000 269.000.000 269.000.000 0 129.000.000

- Phòng Văn hoá xã hội xã 0 0 0 0 0
- Phòng Kinh tế xã 398.000.000 269.000.000 269.000.000 0 129.000.000
- Hội LHPN xã 0 0 0 0 0
- Trạm Y Tế xã 0 0 0 0 0

2
Chương trình MTQG giảm nghèo

bền vững
147.466.406 147.000.000 147.000.000 0 466.406

- Phòng Văn hoá xã hội xã 0 0 0 0 0
- Phòng Kinh tế xã 147.466.406 147.000.000 147.000.000 0 466.406
- Hội LHPN xã 0 0 0 0 0
- Trạm Y Tế xã 0 0 0 0 0

3
Chương trình MTQG phát triển

kinh tế - xã hội vùng đồng bào
DTTS&MN

1.009.575.749 1.009.032.639 1.009.032.639 0 543.110

- Phòng Văn hoá xã hội xã 890.250.139 890.050.139 890.050.139 0 200.000
- Phòng Kinh tế xã 0 0 0 0 0
- Hội LHPN xã 119.325.610 118.982.500 118.982.500 0 343.110
- Trạm Y Tế xã 0 0 0 0 0
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Phụ lục 2

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH VỐN SỰ NGHIỆP NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2025 VỀ TRƯỚC ĐƯỢC PHÉP KÉO DÀI SANG NĂM 2026 THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC
TIÊU QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NGỌK RÉO

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND, ngày       /4/2026 của UBND xã Ngọk Réo)
ĐVT: đồng

TT Chương trình Đơn vị chủ dự án
Đơn vị thực hiện (chủ
đầu tư/đầu mối giao

kế hoạch)

Kế hoạch vốn sự nghiệp năm 2025 về trước được phép kéo dài sang năm 2026

Ghi chú
Tổng cộng NSTW NSĐP

Kế hoạch vốn năm 2025 Vốn kéo dài năm 2024 về trước
chuyển sang năm 2025

Tổng vốn
Trong đó:

Tổng vốn
Trong đó:

NSTW NSĐP NSTW NSĐP

Tổng cộng 1.555.042.155 1.555.042.155 0 1.425.032.639 1.425.032.639 0 130.009.51
6

130.009.51
6 0

A VỐN SỰ NGHIỆP 1.555.042.155 1.555.042.155 0 1.425.032.639 1.425.032.639 0 130.009.516 130.009.516 0

I CTMTQG NTM 398.000.000 398.000.000 0 269.000.000 269.000.000 0 129.000.000 129.000.000 0

1 Nội dung thành phần 01 305.000.000 305.000.000 0 186.000.000 186.000.000 0 119.000.000 119.000.000 0

-

Nội dung số 01: Rà soát, điều
chỉnh, lập mới và triển khai, thực
hiện quy hoạch chung xây dựng
xã

UBND xã Ngọk
Réo Phòng Kinh tế xã 305.000.000 305.000.000 0 186.000.000 186.000.000 119.000.000 119.000.000

2 Nội dung thành phần 03 75.000.000 75.000.000 0 75.000.000 75.000.000 0 0 0 0

-
Nội dung 04 (thuộc NDTP số 3):
Thực hiện Chương trình mỗi xã
một sản phẩm

UBND xã Ngọk
Réo Phòng Kinh tế xã 75.000.000 75.000.000 0 75.000.000 75.000.000 0 0

3 Nội dung thành phần 10 UBND xã Ngọk
Réo Phòng Kinh tế xã 18.000.000 18.000.000 0 8.000.000 8.000.000 10.000.000 10.000.000

II CTMTQG Giảm nghèo bền
vững 147.466.406 147.466.406 0 147.000.000 147.000.000 0 466.406 466.406 0

1
DA 7: Nâng cao năng lực và
giám sát, đánh giá thực hiện
CT 147.466.406 147.466.406 0 147.000.000 147.000.000 0 466.406 466.406 0

- Tiểu DA 1: Nâng cao năng lực
thực hiện Chương trình

UBND xã Ngọk
Réo Phòng Kinh tế xã 100.300.000 100.300.000 0 100.000.000 100.000.000 300.000 300.000

- Tiểu DA 2: Giám sát, đánh giá UBND xã Ngọk
Réo Phòng Kinh tế xã 47.166.406 47.166.406 0 47.000.000 47.000.000 166.406 166.406

III
Chương trình MTQG
PTKTXH VÙNG
ĐBDTTS&MN

1.009.575.749 1.009.575.749 0 1.009.032.639 1.009.032.639 0 543.110 543.110 0

1
 Dự án 5: Phát triển giáo

dục đào tạo nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực

523.200.000 523.200.000 0 523.200.000 523.200.000 0 0 0 0
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- Tiểu dự án 1, Dự án 5 UBND xã Ngọk
Réo

Phòng Văn hoá - xã hội
xã 107.000.000 107.000.000 0 107.000.000 107.000.000 0 0 0 0

- Tiểu dự án 3, Dự án 5 UBND xã Ngọk
Réo

Phòng Văn hoá - xã hội
xã 366.000.000 366.000.000 0 366.000.000 366.000.000 0 0 0 0

- Tiểu dự án 4, Dự án 5 UBND xã Ngọk
Réo

Phòng Văn hoá - xã hội
xã 50.200.000 50.200.000 0 50.200.000 50.200.000

0
0 0 0

2

DA 6: Bảo tồn, phát huy giá trị
văn hóa truyền thống tốt đẹp
của các dân tộc thiểu số gắn với
phát triển du lịch

UBND xã Ngọk
Réo

Phòng Văn hoá - xã hội
xã 146.000.000 146.000.000 0 146.000.000 146.000.000 0 0 0 0

3
DA 8: Thực hiện bình đẳng giới
và giải quyết những vấn đề cấp
thiết đối với phụ nữ và trẻ em

UBND xã Ngọk
Réo Hội LHPN xã Ngọk Réo 119.325.610 119.325.610 0 118.982.500 118.982.500 0 343.110 343.110 0

4

DA 9: Đầu tư phát triển nhóm
dân tộc thiểu số rất ít người và
nhóm dân tộc còn nhiều khó
khăn

15.047.500 15.047.500 0 15.047.500 15.047.500 0 0 0 0

-
TDA 2: Giảm thiểu tình trạng tảo
hôn và hôn nhân cận huyết thống
trong vùng đồng bào

UBND xã Ngọk
Réo

Phòng Văn hoá - xã hội
xã 15.047.500 15.047.500 0 15.047.500 15.047.500 0 0 0 0

5

DA 10: Truyền thông, tuyên
truyền, vận động trong vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi. Kiểm tra, giám sát
đánh giá

206.002.639 206.002.639 0 205.802.639 205.802.639 0 200.000 200.000 0

-

TDA 1: Biểu dương, tôn vinh
điển hình tiên tiến, phát huy vai
trò của người có uy tín; phổ biến,
giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp
lý

UBND xã Ngọk
Réo

Phòng Văn hoá - xã hội
xã 154.442.000 154.442.000 0 154.442.000 154.442.000 0 0 0 0

- Tiểu dự án 2, Dự án 10 UBND xã Ngọk
Réo

Phòng Văn hoá - xã hội
xã 20.311.000 20.311.000 0 20.311.000 20.311.000 0 0 0 0

-
TDA 3: Kiểm tra, giám sát, đánh
giá, đào tạo, tập huấn tổ chức
thực hiện Chương trình

UBND xã Ngọk
Réo

Phòng Văn hoá - xã hội
xã 31.249.639 31.249.639 0 31.049.639 31.049.639 0 200.000 200.000 0
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